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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ G HÒA XÃ HỘI CHỦ  GHĨA VIỆT  AM 
TÒA Á   H        U     - THÀ H PHỐ HỒ CHÍ MI H 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Phạm Thị Trúc Đào 

Các Hội thẩm nhân dân:            1. Ông Danh Cư 

                                                    2. Bà Đặng Thị Hu  

- Thư ký phiên tòa: Ông Dư ng  u c Th i - Thư ký Tòa  n. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Đ  V n  h  -  iểm s t vi n. 

Ngày 26 th ng 4 n m 2022, tại trụ sở Tòa  n nhân dân  u n 8   t    s  th m 

c ng khai vụ  n h nh s  s  th m thụ  ý s  36/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 3 n m 

2022, theo  uyết định đưa vụ  n ra   t    s  69/2022/ ĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 

n m 2022, đ i với bị c o: 

Đỗ  uốc T (bị c o khai tại phi n tòa có t n gọi kh c  à “Cu  ỳ”); sinh n m 

1994, tại Thành ph  Hồ Chí Minh; n i cư trú:  2266/3/17 HTP, Ấp B, xã PX, huyện 

Nhà Bè, Thành ph  Hồ Chí Minh; Qu c tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: 

Không; Tr nh độ học vấn: Không biết chữ; Nghề nghiệp: Không; Giới tính: Nam; 

Con  ng Đ  V n N (sinh 1958) và bà Phạm Thị L (sinh 1961); V , con: Chưa có; 

Tiền s :  h ng; 

Tiền  n: Ngày 18/12/2012, Tòa  n nhân dân  u n 4, Thành ph  Hồ Chí Minh 

   phạt 02 n m tù về tội “Tàng trữ tr i ph p chất ma túy”. Chấp hành  ong h nh phạt 

tù ngày 02/8/2014 nhưng chưa thi hành phần  n phí h nh s  s  th m và tiền phạt bổ 

sung. 

Nhân thân: 

- Ngày 10/8/2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân  u n 7, Thành ph  Hồ Chí Minh 

ra quyết định đưa vào Trường gi o dưỡng do th c hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”; 

- Ngày 13/7/2010, Tòa  n nhân dân  u n 7, Thành ph  Hồ Chí Minh    phạt 

01 n m tù về tội “Cướp gi t tài sản”. Chấp hành  ong h nh phạt tù ngày 24/11/2010; 

nộp  n phí h nh s  s  th m ngày 04/4/2011. 

     Bản  n s : 44/2022/HS-ST 

     Ngày: 26 - 4 - 2022. 
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- Ngày 20/9/2017, Tòa  n nhân dân  u n 4, Thành ph  Hồ Chí Minh ra quyết 

định  p dụng biện ph p     ý hành chính đưa vào c  sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 

18 tháng. Ngày 07/01/2019, chấp hành  ong. 

Bị c o bị  p dụng biện ph p ng n chặn cấm đi kh i n i cư trú. (có mặt) 

- Bị hại: Bà Nguyễn  im T, sinh n m 1984; n i cư trú (hộ kh u thường trú: 

 hóm ĐT, phường ĐT, thị  ã BM, tỉnh VL; ch  ở: 56 DN, Phường H,  u n 8, 

Thành ph  Hồ Chí Minh). (có mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Lê Chí T, sinh n m 

1970; n i cư trú: 222/16D Lý Th i Tổ, Phường 1,  u n 3, Thành ph  Hồ Chí Minh. 

(vắng mặt) 

 ỘI  U G VỤ Á : 

Theo c c tài  iệu có trong hồ s  vụ  n và diễn biến tại phi n tòa, nội dung vụ  n 

đư c tóm tắt như sau: 

Đ   u c T và bà Nguyễn  im T có quen biết với nhau từ trước.  hoảng 13 

giờ, ngày 04/8/2021, tr n đường về nhà, khi đi ngang qua nhà bà T (s  56 DN, 

Phường H,  u n 8, Thành ph  Hồ Chí Minh), T ghé vào nhà bà T  in nước u ng. Do 

 à ch  quen biết, bà T  ấy c m, nước u ng cho T, rồi đi  àm việc nhà. Trong  úc  n 

u ng, T ph t hiện  e m  t  biển s  52F5-9330 của bà T d ng trước nhà kh ng người 

tr ng coi n n nảy sinh ý định chiếm đoạt. L i dụng  úc bà T mất cảnh gi c, T lén lút 

đi đến dắt  e ra ngoài, rồi đi t m người để b n  e.  hi T dẫn  e đến trước nhà s  17 

BHB, Phường MB,  u n 8, th  gặp người đàn  ng (kh ng rõ  ai  ịch) h i mua  e và 

T đồng ý b n  e cho người này với gi  500.000 đồng, T đã ti u  ài c  nhân hết s  

tiền b n  e. 

 Sau khi T b  đi, bà T ph t hiện bị mất  e, qua camera ghi h nh, bà T biết đư c 

T  à người chiếm đoạt  e của m nh. Do có quen biết n n bà T đã nhiều  ần đến nhà T 

để y u cầu T trả  ại  e nhưng  e đã bị T b n n n kh ng thu hồi đư c. Ngày 

21/10/2021, bà T đến C ng an Phường 2,  u n 8 tr nh b o và giao nộp h nh ảnh T 

chiếm đoạt tài sản qua trích  uất camera. C ng an Phường 2,  u n 8 ghi nh n s  

việc, đưa T về trụ sở C ng an phường  àm việc và T khai nh n hành vi trộm cắp tài 

sản n u tr n. Sau đó, hồ s  chuyển đến C  quan Cảnh s t điều tra C ng an  u n 8 

điều tra,     ý. 

Tại bản  ết  u n định gi  tài sản s  239/ L-HĐĐGTS ngày 26/10/2021, Hội 

đồng định gi  tài sản trong t  tụng h nh s    c định  e m  t  biển s  52F5-9330 có 

trị gi   à 5.600.000 đồng. Ngày 09/11/2021, C  quan Cảnh s t điều tra C ng an  u n 

8 ra quyết định khởi t  vụ  n, khởi t  bị can đ i với Đ   u c T về tội “Trộm cắp tài 

sản”. 

 u  tr nh điều tra, Đ   u c T đã khai nh n hành vi phạm tội của m nh,  ời 

khai của bị c o phù h p  ời khai bị hại, h nh ảnh Camera ghi h nh và c c tài  iệu có 

trong hồ s  vụ  n. 
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Tại bản C o trạng s  39/CT-VKS-Q8 ngày 14/3/2022, Viện kiểm s t nhân dân 

 u n 8, Thành ph  Hồ Chí Minh đã truy t  Đ   u c T về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017). 

Tại phi n tòa, bị c o Đ   u c T thừa nh n hành vi phạm tội đúng như nội 

dung bản c o trạng đã quy kết, chỉ đề nghị Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ h nh 

phạt cho bị c o, để sớm có c  hội đư c trở về hòa nh p cuộc s ng. Bị c o đồng ý bồi 

thường thiệt hại theo y u cầu của bị hại. 

Bị hại bà Nguyễn  im T tr nh bày: Đề nghị Hội đồng   t      t    bị c o 

đúng quy định ph p  u t, đồng thời y u cầu bị c o bồi thường trị gi  tài sản bị trộm 

cắp  à 5.600.000 đồng. 

Đại diện Viện kiểm s t nhân  u n 8 giữ quyền c ng t  tại phi n tòa n u quan 

điểm  u n tội: Giữ nguy n quan điểm truy t  như nội dung c o trạng. Từ những 

chứng cứ đư c thu th p h p ph p, đư c kiểm tra tại phi n tòa, bản t  khai, bi n bản 

ghi  ời khai đã có đủ c n cứ kết  u n hành vi của bị c o Đ   u c T đã phạm vào tội 

“Trộm cắp tài sản” thuộc trường h p chiếm đoạt tài sản có gi  trị từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng. X t thấy, bị c o có nhân thân  ấu; ngoài ra, ngày 

18/12/2012, bị Tòa  n nhân dân  u n 4, Thành ph  Hồ Chí Minh    phạt 02 n m tù 

về tội “Tàng trữ tr i ph p chất ma túy”, chưa đư c  óa  n tích n n  ần phạm tội này 

thuộc trường h p t i phạm. Tuy nhi n, cần  em   t về hoàn cảnh, bản thân bị nhiễm 

HIV; bị c o thành kh n khai b o,  n n n h i cải. Từ đó, đề nghị Hội đồng   t     p 

dụng khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; 

Điều 38; Điều 50 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017), x  phạt bị 

c o Đ   u c T từ 01 n m đến 01 n m 09 th ng tù.  h ng  p dụng h nh phạt bổ sung 

đ i với bị c o.  

Về tr ch nhiệm dân s : Buộc bị c o Đ   u c T bồi thường cho bị hại Nguyễn 

 im T s  tiền 5.600.000 đồng. 

Trong phần tranh  u n, đại diện Viện  iểm s t, bị c o, bị hại vẫn giữ nguy n 

quan điểm của m nh, kh ng b n nào đưa ra những t nh tiết mới cần phải tranh  u n 

đ i đ p th m. 

Lời nói sau cùng, bị c o  in   i bị hại;  in Hội đồng   t     em   t giảm nhẹ 

h nh phạt. 

 H   ĐỊ H CỦA TÒA Á : 

Tr n c  sở nội dung vụ  n, c n cứ vào c c tài  iệu trong hồ s  vụ  n đã đư c 

tranh tụng tại phi n tòa, Hội đồng   t    nh n định như sau: 

[1] Về những chứng cứ, tài  iệu do C  quan Cảnh s t điều tra C ng an  u n 8, 

Thành ph  Hồ Chí Minh, Điều tra vi n, Viện kiểm s t nhân dân  u n 8, Thành ph  

Hồ Chí Minh,  iểm s t vi n thu th p; do bị can, bị c o, người tham gia t  tụng kh c 

cung cấp đều th c hiện đúng tr nh t , thủ tục quy định của Bộ  u t T  tụng h nh s . 
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 u  tr nh điều tra và tại phi n tòa, bị c o và người tham gia t  tụng kh c kh ng có ý 

kiến hoặc khiếu nại về những chứng cứ, tài  iệu đã thu th p, cung cấp. Do đó, những 

chứng cứ, tài  iệu trong vụ  n đều h p ph p. 

Về hành vi, quyết định t  tụng của C  quan điều tra C ng an  u n 8, Thành 

ph  Hồ Chí Minh; Điều tra vi n; Viện kiểm s t nhân dân Qu n 8, Thành ph  Hồ Chí 

Minh;  iểm s t vi n trong qu  tr nh điều tra truy t  đã th c hiện đúng về th m 

quyền, trình t  thủ tục quy định của Bộ  u t t  tụng h nh s . Qu  tr nh điều tra, truy 

t  và tại phi n tòa, bị c o và những người tham gia t  tụng kh c kh ng có ý kiến hoặc 

khiếu nại về hành vi, quyết định của c  quan tiến hành t  tụng, người tiến hành t  

tụng. Tại c c bản t  khai, bi n bản  ấy  ời khai, bi n bản h i cung bị can mà bị c o đã 

tr nh bày nội dung  ời khai hoàn toàn t  nguyện. Do đó, các hành vi, quyết định t  

tụng của C  quan tiến hành t  tụng, người tiến hành t  tụng đã th c hiện đều h p 

pháp. 

[2] Người có quyền   i, nghĩa vụ  i n quan  à  ng L  Chí T đã đư c Tòa  n 

t ng đạt, triệu t p h p  ệ và có đ n y u cầu đư c   t    vắng mặt. X t  ng T đã có 

 ời khai trong qu  tr nh điều tra và việc  ng T vắng mặt kh ng  àm ảnh hưởng đến 

qu  tr nh   t    nên c n cứ vào Điều 292 Bộ  u t t  tụng h nh s , Hội đồng   t    

vẫn tiến hành   t    vụ  n. 

[3] Nh n định hành vi và điều khoản   t   : 

Tại phi n tòa s  th m, bị c o Đ   u c T khai nh n hành vi phạm tội của m nh, 

 ời khai của bị c o tại phi n tòa phù h p với  ời khai của bị c o tại c  quan điều tra, 

phù h p với  ời khai của bị hại, nội dung ghi h nh camera, và c c tài  iệu, chứng cứ 

kh c đư c thu th p, nên có đủ c  sở kết  u n:  hoảng 13 giờ, ngày 04/8/2021, tại nhà 

s  56 DN, Phường H,  u n 8, Thành ph  Hồ Chí Minh, bị c o Đ   u c T đã th c 

hiện hành vi   n  út chiếm đoạt  e m  t  biển s  52F5-9330 do bà Nguyễn  im T là 

người quản  ý, s  dụng h p ph p. 

Với hành vi n u tr n, Viện kiểm s t nhân dân  u n 8 đã truy t  bị cáo Đ  

 u c T về tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm và h nh phạt đư c quy định tại Điều 173 

Bộ lu t Hình s  n m 2015 (s a đổi bổ sung n m 2017)  à có c n cứ, đúng người, 

đúng tội, không oan sai. 

Tại bản  ết  u n định gi  tài sản s  239/ L-HĐĐGTS ngày 26/10/2021, Hội 

đồng định gi  tài sản kết  u n  e m  t  biển s  52F5-9330 có trị gi   à 5.600.000 

đồng. Như v y, bị c o Đ   u c T đã có hành vi “trộm cắp tài sản của người khác có 

trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng” n n bị c o bị truy t  và   t    

về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ lu t Hình s  n m 

2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017). 

[4] Hành vi phạm tội của bị c o  à c  ý và nguy hiểm cho  ã hội, đã 

 âm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người kh c, gây mất tr t t  trị an  ã hội 
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n n cần phải    phạt bị c o với mức  n tư ng  ứng th  mới có t c dụng gi o dục 

ri ng, r n đe và phòng ngừa chung. 

[5] Việc  p dụng h nh phạt, t nh tiết t ng nặng, giảm nhẹ: Xét, n m 2012, bị 

c o bị Tòa  n nhân dân  u n 4    phạt 02 n m tù về tội “Tàng trữ tr i ph p chất ma 

túy”, bị c o chưa đư c xóa án tích nay  ại phạm tội do c  ý n n thuộc trường h p t i 

phạm,  à t nh tiết t ng nặng tr ch nhiệm h nh s  theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ  u t 

h nh s  n m 2015 (s a đổi bổ sung n m 2017). Ngoài ra, bị c o có nhân thân  ấu, 

 i n tục có hành vi vi phạm ph p  u t, thể hiện bị c o có th i độ coi thường ph p  u t, 

đã đư c gi o dục, r n đe nhưng kh ng chịu s a chữa mà tiếp tục phạm tội. Do đó, 

cần phải có mức h nh phạt nghi m đ i với bị c o. 

Tuy nhi n, khi  ư ng h nh Hội đồng   t      t thấy, bị c o có th i độ thành 

kh n khai b o,  n n n h i cải, bị c o có hoàn cảnh gia đ nh khó kh n, bản thân bị 

nhiễm bệnh HIV. Đây  à c c t nh tiết giảm nhẹ tr ch nhiệm h nh s  theo điểm s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a đổi bổ sung n m 2017) cần 

 p dụng để giảm nhẹ một phần h nh phạt cho bị c o. 

Từ đó, Hội đồng   t     em   t  p dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm 

h khoản 1 Điều 52 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017) đ i với bị 

cáo, đồng thời cần cách ly bị cáo ra kh i đời s ng xã hội một thời gian nhất định mới 

tư ng  ứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

[6] Về tr ch nhiệm dân s : Xét yêu cầu của bị hại về việc yêu cầu bị cáo bồi 

thường s  tiền 5.600.000 đồng là có c n cứ, tại phiên toà bị c o đồng ý bồi thường s  

tiền trên cho bị hại nên Hội đồng xét x  ghi nh n.  

[7] Về     ý v t chứng: Do tài sản bị chiếm đoạt kh ng thu hồi đư c n n 

kh ng có c  sở để  em   t giải quyết. 

[8] Về h nh phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 173 Bộ  u t h nh s  

n m 2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017) th  bị c o còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng. Nhưng   t thấy bị c o có hoàn cảnh kinh tế gia đ nh khó 

kh n và khó thi hành n n Hội đồng   t    kh ng phạt bổ sung đ i với bị c o. 

[9] Xe m  t  biển s  52F5-9330 do ông Lê Chí T đứng t n đ ng ký,  à tài sản bị 

trộm cắp trong vụ  n hiện kh ng thu hồi đư c. Trong qu  tr nh điều tra và tr nh bày g i 

Tòa  n,  ng T   c định  ng chỉ đứng t n giùm  ng L  Chí T (là anh ruột của  ng T), ông 

T  à người chung s ng như v  chồng với bà Nguyễn  im T. Chiếc  e tr n  à tài sản của 

ông T giao cho bà T quản  ý, s  dụng,  ng T đã chết vào n m 2018. Ông T   c định 

không liên quan đến tài sản và kh ng có ý kiến, y u cầu g  đ i với chiếc  e tr n. Hội 

đồng   t      t thấy  ời khai của  ng T trong qu  tr nh điều tra phù h p với  ời khai của 

bị hại n n có c n cứ chấp nh n. 

[10] Đ i với người đàn  ng mua  e của bị c o T (tài sản do phạm tội mà có), 

do không   c định đư c  ai  ịch, C  quan điều tra kh ng có c  sở để điều tra,     ý 

nên Hội đồng   t    kh ng  em   t trong vụ  n này. 
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[11] Từ những phân tích tr n đây, Hội đồng xét x  xét thấy có c n cứ chấp 

nh n quan điểm, đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa. 

[12] Bị c o phải chịu  n phí h nh s  s  th m và  n phí dân s  s  th m theo quy 

định tại khoản 2 Điều 136 Bộ  u t t  tụng h nh s ; Điều 2, Điều 6 Lu t phí,  ệ phí; 

Điều 3, Điều 21, Điều 23, Điều 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTV H14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ  u c Hội. 

Vì các lẽ trên, 

 UYẾT ĐỊ H 

- C n cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và 

khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ  u t h nh s  n m 2015 (s a đổi, bổ sung n m 

2017);   

X  phạt: Bị c o Đỗ  uốc T 01 (một) n m 06 (sáu) tháng tù, về tội “Trộm cắp 

tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị c o chấp hành  n.  

- Về tr ch nhiệm dân s : C n cứ vào khoản 1 Điều 48 Bộ  u t h nh s  n m 

2015 (s a đổi, bổ sung n m 2017); c c điều 584, 585, 586, 587, 590, 357 và  hoản 2 

Điều 468 của Bộ  u t dân s  n m 2015; Lu t Thi hành  n Dân s  n m 2008 (s a đổi, 

bổ sung n m 2014). 

Buộc bị c o Đ   u c T bồi thường thiệt hại về tài sản cho bà Nguyễn  im T 

s  tiền  à 5.600.000 (n m triệu s u tr m ngh n) đồng. Thi hành việc bồi thường một 

 ần, ngay sau khi bản  n có hiệu   c ph p  u t, tại Chi cục Thi hành  n dân s  có 

th m quyền. 

- C n cứ Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ  u t t  tụng h nh s ; Điều 2, Điều 6 Lu t 

phí,  ệ phí; Điều 3, Điều 21, Điều 23, Điều 26 Nghị quyết s  326/2016/UBTV H14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ  u c Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản  ý và s  dụng  n phí và  ệ phí Tòa  n. 

Buộc bị c o Đ   u c T chịu 200.000 (hai tr m nghìn) đồng  n phí h nh s  s  

th m và 300.000 (ba tr m ngh n) đồng  n phí dân s  s  th m. 

Trường h p bản  n, quyết định đư c thi hành theo quy định tại Điều 2 Lu t Thi 

hành  n dân s  n m 2008 (s a đổi, bổ sung n m 2014) th  người đư c thi hành án 

dân s , người phải thi hành  n dân s  có quyền th a thu n thi hành  n, quyền y u cầu 

thi hành  n, t  nguyện thi hành  n hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy định tại 

c c Điều 6, 7 và 9 Lu t Thi hành  n dân s  n m 2008 (s a đổi, bổ sung n m 2014); 

thời hiệu thi hành  n đư c th c hiện theo quy định tại Điều 30 Lu t Thi hành  n dân 

s  n m 2008 (s a đổi, bổ sung n m 2014). 

 ể từ ngày bản  n có hiệu   c ph p  u t, c  quan Thi hành án chủ động ra 

quyết định thi hành  n, b n đư c thi hành  n có đ n y u cầu thi hành  n, nếu bị c o 

chưa thi hành đầy đủ khoản tiền bồi thường thiệt hại về tài sản theo mức n u tr n th  

hàng th ng còn phải chịu khoản tiền  ãi của s  tiền còn phải thi hành  n theo mức  ãi 

suất quy định tại c c điều 357, 468 của Bộ  u t Dân s , tư ng ứng với s  tiền và thời 

gian chưa thi hành  n. 
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Bị c o, bị hại có quyền kh ng c o bản  n; người có quyền   i, nghĩa vụ  i n 

quan đến vụ  n có quyền kh ng c o phần bản  n  i n quan đến quyền   i, nghĩa vụ 

của m nh. Thời hạn kh ng c o  à 15 ngày; đ i với bị c o, bị hại có mặt tại phi n tòa 

thì thời hạn kh ng c o tính từ ngày tuy n  n; đ i với người có quyền   i, nghĩa vụ 

 i n quan đến vụ  n vắng mặt tại phi n tòa th  thời hạn kh ng c o tính từ ngày nh n 

đư c bản  n hoặc ngày bản  n đư c ni m yết theo quy định của ph p  u t./. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒ G XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị c o; THẨM PHÁ  - CHỦ TỌA PHIÊ  TÒA                  
- V S ND  u n 8; 

- VKS ND TP. HCM;  

- C  ĐT CA  u n 8; 

- C  THA HS CA  u n 8; 

- Nhà tạm giữ CA  u n 8; 

- Chi cục THA DS  u n 8; 

- Người tham gia t  tụng kh c; T  n Phạ  Th  T úc Đ o 
- TA ND TP.HCM; 

- Sở Tư ph p TP.HCM; 

- PC53; 

- Lưu: HS, VT. 

 

 

 


